
 

 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm) 

          HS trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án đúng 

Câu 1. Đặc điểm lãnh thổ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

 A. rộng lớn, có dạng bậc thang.  B. tam giác. 

 C. kéo dài, hẹp ngang.  D. trải dài từ đông sang tây 

Câu 2. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân 

miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm? 

 A. Hội nghị lần thứ 14 (12-1959).  B. Hội nghị lần thứ 14 (1-1960) 

 C. Hội nghị lần thứ 15 (1-1959).  D. Hội nghị lần thứ 15 (1-1960). 

Câu 3. Tại sao Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của nước 

ta? 

   A. Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển. 

   B. Vị trí nằm tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ. 

   C. Ngã ba biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia. 

   D. Là cửa ngõ cho duyên hải Nam Trung Bộ mở rộng quan hệ với Lào và Campuchia. 

Câu 4. Đất badan thích hợp nhất với các loại cây nào  

 A. cà phê, bông, mía.  B. điều, đậu tương, lạc. 

 C. cao su, dừa, bông.  D. cà phê, cao su, hồ tiêu. 

Câu 5. Thủ đoạn đóng vai trò “xương sống” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của 

Mỹ là: 

   A. lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam. 

   B. dồn dân lập “Ấp chiến lược”. 

   C. tăng cường viện trợ quân sự, cố vấn quân sự, quân đội Sài Gòn. 

   D. thực hiện chiến thuật mới “trực thăng vận”, “thiết xa vận”. 

Câu 6. Bô-xít là khoáng sản quan trọng nhất của vùng Tây Nguyên, được phân bố chủ yếu 

ở 

 A. Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.  B. Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai. 

 C. Gia Lai, Kon Tum, Pleiku.  D. Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum. 

Câu 7. Thuận lợi chủ yếu cho việc nuôi trồng thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

 A. nhiều ngư trường giàu có hải sản.  B. bờ biển có nhiều vụng, đầm phá. 

 C. công nghiệp chế biến phát triển.  D. biển có nhiều loài cá, tôm, mực. 

Câu 8. Tháng 3/1951, Hội nghị đại biểu nhân dân ba nước Đông Dương đã thành lập 

   A. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào. 

   B. Mặt trận Việt – Miên – Lào. 

   C. Liên minh Việt – Miên – Lào. 

   D. Mặt trận thống nhất nhân dân Việt – Miên – Lào. 

Câu 9. Chiến thắng nào sau đây không phải là thắng lợi quân sự của quân dân miền Nam 

chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ? 
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   A. Chiến thắng Bình Giã (2/1964). 

   B. Cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. 

   C. Chiến thắng Vạn Tường (8/1965). 

   D. Chiến thắng hai mùa khô (1965 – 1966) và (1966 – 1967). 

Câu 10. Quan sát bảng sau: Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) của Duyên hải Nam 

Trung Bộ, giai đoạn 2010 – 2021 

(Đơn vị: %) 

Năm 2010 2015 2021 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 21,3 19,8 19,1 

Công nghiệp và xây dựng 23,7 26,6 30,5 

Dịch vụ 43,2 42,2 39,8 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11,8 11,4 10,6 

(Nguồn: Cục thống kê các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2011, 2016 và2022) 

Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu ngành kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  

   A. Giảm tỉ trọng ngành dịch vụ. 

   B. Giảm tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng. 

   C. Tăng tỉ trọng các ngành nông nghiệp, dịch vụ. 

   D. Giảm tỉ trọng các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

Câu 11. Sự kiện nào dưới đánh dấu mốc hoàn thành việc thống nhất đất nước về mặt nhà 

nước? 

   A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước ngày 25/4/1976. 

   B. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975). 

   C. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976). 

   D. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn (11/1975). 

Câu 12. Ý nào dưới đây không phải là ảnh hưởng của sa mạc hóa tới xã hội của vùng 

Ninh Thuận - Bình Thuận? 

   A. Xuất hiện dịch bệnh và thiếu lương thực. 

   B. Phá hủy môi trường sinh kế của người dân, dẫn đến di cư tự phát. 

   C. Suy thoái nguồn nước mặt và nước ngầm gây cạn kiệt nước sinh hoạt. 

   D. Môi trường thủy sinh bị thu hẹp. 

Câu 13. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới? 

   A. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa. 

   B. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng. 

   C. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng. 

   D. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế 

đang có những chuyển biến mạnh mẽ. 

Câu 14. Thành tựu về giáo dục trong giai đoạn 1976-1980 là gì ? 

   A. Hệ thống giáo dục từ mầm non phổ thông đến đại học đều phát triển. 

   B. Xây dựng nền văn hóa mới của cách mạng. 

   C. Số người đi học thuộc các đối tượng giảm mạnh theo từng năm. 

   D. Xóa bỏ được nền văn hóa phản động của chế độ thực dân. 



 

Câu 15. Trận đánh tiêu biểu nhất của Việt Nam trên sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc 

thu - đông năm 1947 là: 

 A. Đông Khê  B. Thất Khê. 

 C. Đoan Hùng, Khe Lau.  D. Đèo Bông Lau. 

Câu 16. Đâu là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam  

 A. Biên giới thu - đông 1950.  B. Việt Bắc thu - đông (1947). 

 C. Chiến dịch Tây Nguyên (1954).  D. Chiến dịch Tây Bắc (1953). 

Câu 17. Tính đến năm 2021, tỉ lệ người biết chữ người dân Tây Nguyên đạt 

 A. 90%.  B. 91,8%.  C. 34,5%.  D. 76%. 

Câu 18. Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố 

“phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? 

   A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

   B. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

   C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

   D. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

Câu 19. Âm mưu chiến lược của Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam sau khi ký Hiệp 

định Giơnevơ là gì  

   A. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ không quân của Mỹ ở Đông Dương. 

   B. Phá hoại Hiệp định Giơnevơ nhằm chiếm lấy Việt Nam. 

   C. Dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam. 

   D. Chia cắt nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. 

Câu 20. Năm 1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương nhằm viện 

trợ cho Pháp về: 

 A. kinh tế - tài chính, y tế.  B. quân sự. 

 C. kinh tế - tài chính.  D. quân sự, kinh tế - tài chính. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai (3 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng 

hoặc sai.  

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đâ : 
“Tháng 12 – 1  3, Bộ Ch nh tr  quy t   nh m  chi n   ch  i n Biên  h , c    i t  ng    

Nguyên  iáp  àm B  th   ảng  y kiêm T    nh   t tr n và th ng qua ph  ng án tác 

chi n  à   ánh nhanh, th ng nhanh   Tuy nhiên, sau khi  ánh giá t nh h nh   c    ng 

gi a hai  ên, ph  ng án tác chi n       c chuy n sang   ánh ch c, ti n ch c    C ng 

tác chu n    cho chi n   ch    c   c ti n kh n tr  ng v i kh u hi u  T t cả cho ti n 

tuy n, t t cả    chi n th ng”. 

(SGK Lịch sử và địa lí 9, Bộ Kết nối tri thức, tr. 75) 

a) Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng một đòn quyết định, đập tan hoàn toàn kế hoạch 

Nava. 

b) Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện 

chiến tranh Đông Dương. 

c) Chiến dịch đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Rơ-ve của Pháp và can thiệp Mỹ. 

d) Dẫn đến việc kí kết hiệp định Gionevo 1955 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Đông Dương 



 

Câu 2. Cho bảng số liệu: Sản lượng hải sản khai thác của Du ên hải Nam Trung Bộ 

giai đoạn 2010 - 2021 

                                                                                            (Đơn vị:nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Sản lượng hải sản khai thác 707,1 913,6 1 144,8 1 167,9 

Trong đó: cá biển 516,9 721,9 940,4 966,0 

(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2011, 2022) 

a) Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ đang có xu hướng giảm liên 

tục.  

b) Cá biển luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải 

Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021.  

c) Biểu đồ tròn là dạng thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng khai thác cá biển trong sản lượng 

hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021.  

d) Sản lượng hải sản tăng lên là do đầu tư đội tàu công suất lớn, phát triển công nghệ chế 

biến, máy móc hiện đại.  

 

Câu 3: Cho một thông tin sau: 

        Đất đai được coi là tài nguyên cơ bản của vùng Tây Nuyên, diện tích đất chủ yếu là 

đất đỏ bazan, tầng phong hoá dày; địa hình có các cao nguyên xếp tầng (cao nguyên Buôn 

Ma Thuột, Plâycu, Đăk Nông, Kon Tum...) Khí hậu ở Tây Nguyên được chia làm hai mùa: 

mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Do ảnh hưởng 

của độ cao nên trong khi ở các cao nguyên cao 400–500 m khí hậu tương đối mát và mưa 

nhiều, riêng cao nguyên cao trên 1000 m thì khí hậu lại mát mẻ quanh năm mang đặc điểm 

của khí hậu núi cao. 

a) Bề mặt các cao nguyên thuận lợi cho hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu 

năm. 

b) Vùng trồng được cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt là do sự phân mùa của khí 

hậu.  

c) Bề mặt các cao nguyên xếp tầng thuận lợi cho việc xây dựng các bậc thang thủy điện.  

d) Cơ cấu cây công nghiệp thích hợp với địa hình, đất đai và khí hậu là cà phê, cao su, hồ 

tiêu, chè...  

 

Phần III. Tự luận (2 điểm) 

Câu 1  1 0 điểm : Trình bày những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam chống 

chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ  

Câu 2  1 0 điểm : Hãy phân tích sự phát triển của ngành thủy sản ở vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ? 

 

 


